
PHỤ LỤC 2
THUYẾT MINH VỀ SỐ LƯỢNG  NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Số liệu dân số  tính đến 30/10/2023
Số liệu diện tích tự nhiên tính đến ngày 31/12/2022

TT Tên đơn vị hành chính

Diện tích tự nhiên
(Km2) Quy mô dân số (Người)

Số lượng người hoạt
động không chuyên trách
cấp xã theo phân loại đơn

vị hành chính

Dự kiến số lượng tăng
thêm

Tổng số lượng người
hoạt động không chuyên

trách cấp xã Tổng số
người

hoạt động
không
chuyên

trách cấp
xã

Tổng số

Trong đó

Theo Nghị
quyết của
Ủy ban

Thường vụ
Quốc hội

Thực tế

Theo Nghị
quyết của
Ủy ban
Thường
vụ Quốc

hội

Thực tế Loại I Loại II Loại III Theo
diện tích

Theo
quy mô
dân số

Loại I Loại II Loại
III

1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

I UBND THÀNH PHỐ KON TUM 205.721 84 180 0 20 2 18 96 188 0 284

1 Phường Duy Tân 5,5 5,50 7.000 18.584 14 3 3 17 17

2 Phường Lê Lợi 5,5 3,82 7.000 8.300 12 0 12 12

3 Phường Ngô Mây 5,5 17,22 7.000 5.534 12 2 2 14 14

4 Phường Nguyễn Trãi 5,5 4,79 7.000 6.743 12 0 12 12

5 Phường Quang Trung 5,5 3,58 7.000 23.714 14 4 4 18 18

6 Phường Quyết Thắng 5,5 1,21 7.000 16.112 12 2 2 14 14

7 Phường Thắng Lợi 5,5 4,63 7.000 16.251 12 2 2 14 14

8 Phường Thống Nhất 5,5 4,53 7.000 12.169 12 1 1 13 13

9 Phường Trần Hưng Đạo 5,5 6,38 7.000 8.273 12 0 12 12

10 Phường Trường Chinh 5,5 5,19 7.000 13.537 12 1 1 13 13

11 Xã Chư Hreng 50 29,34 5.000 3.778 12 0 12 12

12 Xã Đăk Blà 50 41,94 5.000 9.188 14 1 1 15 15
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13 Xã Đăk Cấm 50 43,61 5.000 6.705 12 0 12 12

14 Xã Đak Năng 50 22,27 5.000 4.414 12 0 12 12

15 Xã Đăk Rơ Wa 50 26,53 5.000 4.685 12 0 12 12

16 Xã Đoàn Kết 50 22,63 5.000 4.730 12 0 12 12

17 Xã Hòa Bình 50 60,17 5.000 7.480 14 0 14 14

18 Xã Ia Chim 50 70,58 5.000 11.899 14 2 2 16 16

19 Xã Kroong 50 32,78 5.000 5.109 12 0 12 12

20 Xã Ngok Bay 50 18,75 5.000 6.701 12 0 12 12

21 Xã Vinh Quang 50 10,56 5.000 11.815 14 2 2 16 16

II UBND HUYỆN ĐĂK TÔ 56.464 84 36 0 4 2 2 88 36 0 124

1 Thị trấn Đăk Tô 14 39,5305 8.000 15.470 14 2 1 1 16 16

2 Xã Diên Bình 50 46,2547 5.000 8.744 14 1 1 15 15

3 Xã Pô Kô 50 81,76 5.000 3.884 14 14 14

4 Xã Tân Cảnh 50 50,8428 5.000 7.088 14 14 14

5 Xã Kon Đào 50 33,6101 5.000 4.765 14 14 14

6 Xã Văn Lem 50 45,6605 5.000 3.091 12 12 12

7 Xã Đăk Trăm 50 50,0731 5.000 5.312 12 12 12

8 Xã Ngọk Tụ 50 52,8906 5.000 3.656 12 12 12

9 Xã Đăk Rơ Nga 50 108,081 5.000 4.454 14 1 1 15 15

III UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG 29.400 42 96 1 1 0 42 97 139

01 Xã Đăk Na 50 84,41 5.000 3.161 14 0 0 0 14 14
02 Xã Đăk Sao 50 87,88 5.000 3.404 14 0 0 0 14 14
03 Xã Đăk Rơ Ông 50 62,87 5.000 4.442 12 0 0 0 12 12
04 Xã Đăk Tơ Kan 50 68,97 5.000 4.096 12 0 0 0 12 12
05 Xã Đăk Hà 50 95,74 5.000 4.679 14 0 0 0 14 14
06 Xã Tu Mơ Rông 50 56,39 5.000 1.422 12 0 0 0 12 12
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07 Xã Văn Xuôi 50 83,06 5.000 1.071 12 0 0 0 12 12
08 Xã Ngọc Yêu 50 133,52 5.000 1.694 12 1 1 0 13 13
09 Xã Ngọc Lây 50 92,50 5.000 1.797 12 0 0 0 12 12
10 Xã Tê Xăng 50 47,13 5.000 1.667 12 0 0 0 12 12
11 Xã Măng Ri 50 44,97 5.000 1.967 12 0 0 0 12 12

IV UBND HUYỆN NGỌC HỒI 63.838 112 0 8 4 4 120 120

1 Xã Đăk Ang 50 139,7464 5.000 5.271 14 1 1 15 15

2 Xã Đăk Dục 50 86,4866 5.000 6.098 14 0 14 14

3 Xã Đăk Nông 50 95,7548 5,000 4.312 14 0 14 14

4 Xã Đăk Xú 50 122,1896 5000 8.242 14 2 1 1 16 16

5 Xã Pờ Y 50 94,8109 5.000 9.068 14 1 1 15 15

6 Xã Sa Loong 50 181,973 5000 7.007 14 2 2 16 16

7 Xã Đắk Kan 50 93,2947 5.000 5.706 14 0 14 14

8 Thị trấn Plei Kần 14 25,1062  8.000  18.134 14 2 2 16 16

V UBND HUYỆN IA H'DRAI 12.370 42 0 0 15 15 0 57 0 0 57

1 Xã Ia Dom 50 325,4142 5.000 2.876 14 5 5 19 0 19

2 Xã Ia Đal 50 218,1121 5.000 5.527 14 3 3 17 0 17

3 Xã Ia Tơi 50 436,6918 5.000 3.967 14 7 7 21 0 21

VI UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 85.066 154 0 12 5 7 166 166

1 Xã Đăk Pxi 50 265,06 5.000 5.717 14 4 4 18 18

2 Xã Đăk Long 50 60,29 5.000 4.965 14 0 14 14

3 Xã Đăk Hring 50 67,78 5.000 10.146 14 2 2 16 16

4 Xã Đăk Mar 50 45,0 5.000 8.539 14 1 1 15 15

5 Xã Đăk Ngọk 50 36,72 5.000 4.433 14 0 14 14
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6 Xã Đăk Ui 50 95,8 5.000 6.645 14 0 14 14

7 Xã Ngọk Wang 50 63,13 5.000 5.188 14 0 14 14

8 Xã Ngọk Réo 50 107,16 5.000 5.673 14 1 1 15 15

9 Xã Đăk La 50 50,56 5.000 10.881 14 2 2 16 16

10 Xã Hà Mòn 50 38,05 5.000 5.152 14 0 14 14

11 Thị trấn Đăk Hà 14 15,47 8.000 17.727 14 2 2 16 16

VII UBND HUYỆN KON PLÔNG 26.871 56 60 0 22 22 0 73 65 138

01 Xã Hiếu 50 204,93 5.000 3.329 14 3 3 17 17
02 Xã Pờ Ê 50 111,33 5.000 2.280 12 1 1 13 13
03 Xã Ngọk Tem 50 240,54 5.000 3.284 14 3 3 17 17
04 Xã Măng Cành 50 132,01 5.000 2.506 12 1 1 13 13
05 Xã Đắk Tăng 50 116,85 5.000 1.638 12 1 1 13 13
06 Xã Đắk Ring 50 111,33 5.000 2.215 12 1 1 13 13
07 Xã Đắk Nên 50 117,85 5.000 2.385 12 1 1 13 13
08 Xã Măng Bút 50 188,35 5.000 4.278 14 2 2 16 16
09 Thị trấn Măng Đen 14 148,07 8.000 4.956 14 9 9 23 23

VIII  UBND HUYỆN KON RẪY 31.108 28 60 0 11 11 0 29 70 99

1 Thị trấn Đăk RVe 14 50,94 8.000 5.331 12 2 2 14 14

2 Xã Đăk Kôi 50 326,28 5.000 2.974 12 5 5 17 17

3 Xã Đăk Tơ Lung 50 124,20 5.000 2.734 12 1 1 13 13

4 Xã Đăk Ruồng 50 68,88 5.000 5.970 14 0 14 14

5 Xã Đăk PNe 50 161,60 5.000 2.527 12 2 2 14 14

6 Xã Đăk Tờ Re 50 109,33 5.000 7.263 14 1 1 15 15

7 Xã Tân Lập 50 72,67 5.000 4.309 12 0 12 12

IX  UBND HUYỆN SA THẦY 57.552 42 96 18 16 2 57 99 156
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1 Xã Sa Bình 50 40,35 5000 5.221 12 12 12

2 Xã Sa Nghĩa 50 37,38 5000 3.153 12 12 12

3 Xã Hơ Moong 50 62,59 5000 7.602 14 1 1 15 15

4 Thị trấn Sa Thầy 14 13,93 8000 12.769 12 1 1 13 13

5 Xã Ya Xiêr 50 47,69 5000 6.448 12 12 12

6 Xã Ya Ly 50 38,42 5000 2290 12 12 12

7 Xã Ya Tăng 50 185,2 5000 1.676 12 2 2 14 14

8 Xã Sa Sơn 50 65,5 5000 2.376 12 12 12

9 Xã Sa Nhơn 50 58,46 5000 3.636 12 12 12

10 Xã Rờ Kơi 50 298,29 5000 6.617 14 4 4 18 18

11 Xã Mô Rai 50 583,92 5000 5.764 14 10 10 24 24

X  UBND HUYỆN ĐĂK GLEI 53.423 112 48 0 17 16 1 122 55 177

1 Xã Đăk Long 50 280.503 5.000 4.895 14 4 4 18 18

2 Xã Đăk Môn 50 64.394 5.000 6.717 14 0 14 14

3 Xã Đăk Kroong 50 86.406 5.000 6.733 14 0 14 14

4 Thị trấn Đăk Glei 14 93.240 8.000 7.375 12 5 5 17 17

5 Xã Đăk Pék 50 89.480 5.000 9.467 14 1 1 15 15

6 Xã Đăk Nhoong 50 165.603 5.000 2.442 14 2 2 16 16

7 Xã Đăk Plô 50 146.988 5.000 1.607 14 1 1 15 15

8 Xã Đăk Man 50 120.816 5.000 1.422 12 1 1 13 13

9 Xã Đăk Choong 50 121.257 5.000 4.429 14 1 1 15 15

10 Xã Xốp 50 144.597 5.000 1.980 12 1 1 13 13

11 Xã Mường Hoong 50 105.070 5.000 3.476 14 1 1 15 15

12 Xã Ngọc Linh 50 75.284 5.000 2.880 12 0 12 12
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TỔNG 0 0 0 621.813 756 576 0 128 94 34 850 610 0 1.460

Ghi chú: Toàn tỉnh có 102 xã phường, thị trấn trong đó đơn
vị hành chính cấp cấp xã xếp loại I là 54; loại II: 48
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